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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên học tập dựa vào cộng đồng, bộ 
môn Môi trường - Độc chất đã biên soạn tập tài liệu học tập cho đối tượng sinh viên chính quy 
năm thứ ba. Cuốn sách Môi trường và độc chất này nhằm các mục tiêu: 

1. Nêu được những khái niệm cơ bản của khoa học môi trường, sức khỏe môi trường, sức 
khỏe lứa tuổi, độc chất học. 

2. Trình bày được các yếu tố nguy cơ môi trường và những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe 
con người. 

3. Đề xuất được một số/giải pháp can thiệp thích hợp để bảo vệ môi trường và phòng 
chống các yếu tố nguy cơ bảo vệ sức khỏe con người. 

4. Nhận thức được công tác bảo vệ môi trường và phòng chống các yếu tố nguy cơ gắn liền 
với công tác chăm sóc sức khỏe. 

5. Phát hiện được các dấu hiệu bệnh học đường liên quan tới môi trường để có các biện 
pháp phòng chống kịp thời. 

6. Tiến hành được xét nghiệm một số chỉ số trong môi trường và đánh giá được các chỉ số 
đó. 

Cuốn sách gồm ba phần bao gồm cả phần lý thuyết và thực hành 
Phần 1: Khoa học môi trường 
Phần 2: Các thành phần môi trường liên quan đến sức khỏe 
Phần 3: Độc chất học môi trường 
Cuốn sách là những vấn đề cơ bản giúp cho sinh viên có được những kiến thức về sức khỏe 

môi trường - độc chất, một vấn đề mang tính thời sự quốc tế. Cuốn sách được biên soạn dựa 
trên mục tiêu và nội dung khung chương trình dự án Hà Lan và CBE, được cập nhập những 
thông tin, kiến thức mới trên cơ sở phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng tích cực có thể 
giúp sinh viên tự học và lượng giá. 

Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của chương trình hợp tác Y tế Việt Nam Thụy Điển, Vụ 
Khoa học - Đào tạo Bộ Y tế, Trường Đại học Y khoa, Thái Nguyên đã giúp đỡ chúng tôi hoàn 
thành cuốn tài liệu này. 

Tuy nhiên trong quá trình biên soạn, không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các 
bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến đế những lần tái bản sau nội dung cuốn sách được phong 
phú và hoàn chỉnh hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 
 

Các tác giả 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
 

C  Vật tiêu thụ (Consume) 
CBE  Giáo dục dựa vào cộng đồng (Community Base Education)  
CS  Cộng sự 
E  Môi trường (Environment) 
GV  Giáo viên 
IAQ  Chất lượng không khí trong nhà (Indoor An Quality) KTV Kỹ thuật viên 
P  Vật sản xuất (Produce) 
SBS  Hội chứng nhà kín (Sick Building Syndrome) 
SV  Sinh viên 
T  Vật phân hủy 
TCCP  Tiêu chuẩn cho phép 
WHO Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization) 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU 
 

Cuốn sách này được biên soạn dùng cho sinh viên năm thứ ba của Trường Đại học Y khoa 
Thái Nguyên trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa hệ 6 năm. Cuốn sách này giúp cho sinh 
viên có được những kiến thức về sinh thái học, các yếu tố gây ô nhiễm môi trường, các bệnh 
liên quan đến môi trường ô nhiễm như ô nhiễm đất, nước, không khí, các bệnh học đường và 
đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. 

Cuốn tài liệu này được ban biên soạn giới thiệu chương trình chi tiết môn học, cách tiến 
hành từng bài học. Trong cuốn tài liệu này chúng tôi cũng hướng dẫn cho sinh viên học các bài 
học theo các mục tiêu cụ thể. 

Trước khi bắt đầu môn học, sinh viên xem phần chương trình chi tiết của môn học để có 
cách nhìn tổng quan về mục tiêu, nội dung, thời gian của từng bài học để có thể nhìn nhận sự 
logic của các bài học trong chương trình. 

Đối với từng bài học sinh viên sẽ được biết đến mục tiêu của từng bài học Trong phần nội 
dung của bài học sinh viên có thể hiểu được bố cục, nội dung các phần cụ thể trong từng bài. 

Phần tự lượng giá sinh viên sẽ tự trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài học để kiểm tra lại kiến 
thức của sinh viên sau khi học xong từng bài. Sau khi trả lời xong sinh viên có thể đối chiếu 
với đáp án ở cuối cuốn sách này. 

Phần hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu, vận dụng thực tế sẽ giúp cho sinh viên 
biết cách vận dụng những nội dung dã được học trong chương trình có ứng dụng trong thực tế 
như thế nào? 

Phần tài liệu tham khảo, tài liệu đọc thêm sẽ giúp cho sinh viên có thể tìm các tài liệu liên 
quan đến môn học: bổ sung thêm vào phần nội dung đã được học. Phần hướng dẫn đánh giá 
học phần sẽ giúp cho sinh viên biết được một cách tổng quát cách thức thi, kiểm tra khi kết 
thúc học phần. 

Đáp án cho mỗi câu hỏi trong từng bài giúp cho sinh viên kiểm tra lại xem mức độ trả lời 
của mình về nội dung bài học như thế nào? 

Phần mục lục sẽ giúp sinh viên nhanh chóng tìm thấy nội đung bài học cần tìm. 
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MÔN HỌC: MÔI TRƯỜNG - ĐỘC CHẤT HỌC  
 

Đối tượng đào tạo: Y3 chính quy 
Số đơn vị học trình:  Tổng số: 2.5  Lý thuyết: 2   Thực hành: 0.5  
Số tiết    Tổng số: 45  Lý thuyết: 30   Thực hành: 15  
Số điểm kiểm tra: 2   Số điểm thi: 1 
Thời gian thực hiện:   Học kỳ: 2 năm thứ 3 
 

MỤC TIÊU 

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 
1. Nêu được những khái niệm cơ bản của khoa học môi trường, sức khỏe môi trường, sức 

khỏe lứa tuổi, độc chất học. 
2. Trình bày được các yếu tố nguy cơ môi trường và những ảnh hưởng của nó đến sức 

khỏe con người. 
3. Đề xuất được một số giải pháp can thiệp thích hợp để bảo vệ môi trường và phòng 

chống các yếu tố nguy cơ bảo vệ sức khỏe con người. 
4. Nhận thức được công tác bảo vệ môi trường và phòng chống các yếu tố nguy cơ gắn 

liền với công tác chăm sóc sức khỏe. 
5. Phát hiện được các dấu hiệu bệnh học đường liên quan tới môi trường để có các biện 

pháp phòng chống kịp thời.  
6. Tiến hành được xét nghiệm một số chỉ số trong môi trường và đánh giá được các chỉ 

số đó. 

 

NỘI DUNG  

Số tiết học 
TT Tên bài học 

Tổng số Lý thuyết Thực hành

 Phần 1 : Khoa học môi trường 
1 Môi trường cơ bản và các nguyên lý sinh thái học 2 2 0 
2 Môi trường và sức khỏe 2 2 0 
3 Ô nhiễm môi trường 2 2  
 Phần 2: Các thành phần môi trường liên quan đến sức khỏe 
4 Ô nhiễm không khi và sức khỏe cộng đồng 3 3 0 
5 Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng 3 3 0 
6 Ô nhiễm đất và sức khỏe cộng đồng 2 2 0 
7 Xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng 1.5 1.5 0 
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8 Môi trường nhà ở và hội chứng nhà kín (SBS ) 1.5 1.5 0 
9 Vệ sinh các cơ sở điều trị 1.5 1.5 0 
10 Vệ sinh trường học và các bệnh thường gặp ở tuổi 

học sinh liên quan đến trường học 
1.5 1.5 0 

11 Xét nghiệm vi sinh vật trong môi trường không khí 4 0 4 
12 Xét nghiệm nước 4 0 4 
13 Đo các chỉ số vệ sinh lớp học, khám phát hiện cong 

vẹo cột sống trong nhà trường 
4 0 4 

 Phần 3: Độc chất học môi trường 
14 Đại cương về độc chất học 2 2 0 
15 Đánh giá nguy cơ của chất ô nhiễm 2 2 0 
16 Độc động học, độc lực học 2 2  
17 Biện pháp tiêu độc 2 2  
18 Một số chất độc vô cơ trong môi trường và sự tác 

động tới sức khỏe 
2 2 0 

19 Xét nghiệm một số chất độc trong môi trường không 3 0 3 
 Tổng số 45 30 15 
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PHẦN 1: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG  
MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN VÀ CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC 

 

MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng: 
1. Trình bày được các khái niệm về môi trường, thành phần môi trường cơ bản, các chức 

năng của môi trường. 
2. Mô tả được cấu trúc, chức năng của hệ sinh thái, vòng tuần hoàn vật chất, vòng tuần 

hoàn năng lượng. 
3. Trình bày được các nguyên lý của hệ sinh thái. 

 

1. Khái niệm tổng quát về môi trường và chức năng của môi trường 
Trong các chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước đã xác định vai trò quan trọng của 

cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Chỉ thị số 36/CT-TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25/06/1998 đã xác định: "Bảo vệ môi trường là sự nghiệp 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân". Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg, ngày 3/12/2003 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia năm 2010 và định 
hướng đến năm 2020 cũng nêu lên "Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn xã hội, của các 
cấp các ngành, các tổ chức, cộng đồng và của mọi người dân" và quyết định số 22/2002/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Tư vấn, phản biện và giám định xã hội" đã xác định vai trò 
của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong việc tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện 
các chính sách, các kế hoạch, các dự án phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. 

1.1. Khái niệm về môi trường 
Môi trường là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới vật thể và sự kiện đó. 

Đây là định nghĩa khái quát nhất về môi trường. 
Môi trường theo tiếng Anh là "Environment" có nghĩa là "cái bao quanh". Người Trung 

Quốc gọi môi trường là "Hoàn cảnh", cũng có nghĩa vòng quanh, bao quanh. 
Đối với con người thì môi trường sống của con người là tổng hợp các điều kiện vật lý, hóa 

học, sinh học, xã hội bao quanh và có ảnh hưởng tới sự sống và phát triển của các cá nhân và 
cộng đồng con người. 

Theo điều 1 Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam định nghĩa như sau:  
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với 

nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con 
người và thiên nhiên. 

Tuỳ theo nội dung nghiên cứu, môi trường sống của con người được phân thành môi 
trường tự nhiên, môi trường nhân tạo và môi trường xã hội. 
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Môi trường tự nhiên: (Natural environment) bao gồm các nhân tố thiên nhiên: vật lý, hóa 
học và sinh học tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người. Đó là ánh sáng, núi, sông, 
không khí, động, thực vật, đất, nước. 

Môi trường xã hội: (social environment) là tổng thể các quan hệ giữa người với người tạo 
nên sự thuận lợi hoặc trở ngại cho sự tồn tại và phát triển của các cá nhân và cộng đồng của 
con người. 

Môi trường nhân tạo: (artificial environment) bao gồm tất cả những nhân tố vật lý, hóa 
học, sinh học, xã hội do con người tạo nên và chịu sự chi phối của con người như ô tô, máy 
bay, nhà ở, công sở, đô thị. 

1.2. Khoa học môi trường 
Môi trường là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau như sinh học, y 

học, địa học, hóa học, tuy nhiên các ngành khoa học chỉ quan tâm đến một phần hoặc một 
thành phần của môi trường theo nghĩa hẹp mà không có một ngành nào hiện nay đủ điều kiện 
nghiên cứu và giải quyết mọi nhiệm vụ của công tác bảo vệ môi trường, quản lý môi trường. 
Vì vậy khoa học môi trường có thể được xem là một ngành khoa học độc lập, được xây dựng 
trên cơ sở tích hợp các kiến thức của các ngành khoa học đã có cho một đối tượng chung là 
môi trường sống bao quanh con người với phương pháp và nội dung cụ thể. 

Khoa học môi trường là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa 
con người và môi trường xung quanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống của con người 
trên trái đất. 

Nhiệm vụ của khoa học môi trường: 
- Nghiên cứu đặc điểm của các thành phần môi trường (tự nhiên và nhân tạo) có ảnh hưởng 

hoặc chịu ảnh hưởng của con người, nước, không khí, đất, sinh vật, hệ sinh thái, khu công 
nghiệp, đô thị, nông thôn. Khoa học môi trường tập trung nghiên cứu mối quan hệ và tác động 
qua lại giữa con người với các thành phần của môi trường sống. 

- Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm, bảo vệ chất lượng môi trường sống của 
con người. 

- Nghiên cứu tổng hợp các biện pháp quản lý môi trường và phát triển bền vững trái đất, 
quốc gia, vùng lãnh thổ, ngành công nghiệp. 

- Nghiên cứu về phương pháp như mô hình hoá, phân tích hóa học, lý học, sinh vật học 
phục vụ công tác bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. 

1.3. Mối quan hệ giữa sức khỏe môi trường, Y học môi trường với các ngành khoa học khác 
Hầu hết bệnh tật đều nảy sinh khi cơ thể tiếp xúc với một số tác nhân trong môi trường, có 

mối quan hệ giữa y học môi trường, sức khỏe môi trường, sinh thái học, và khoa học môi 
trường. Các thành phần trong môi trường cụ thể như sau:  

- Sinh thái học là ngành khoa học cơ bản về sinh học. 
- Sức khỏe môi trường là một lĩnh vực y tế công cộng. 
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- Y học môi trường được dùng làm thành phần lâm sàng của các ngành trên, nhất là trong 
sức khỏe môi trường. 

Trong lịch sử, sức khỏe môi trường nặng về nghiên cứu và kiểm soát các bệnh về nhiễm 
khuẩn, ngày nay các chuyên gia về Y học môi trường có khuynh hướng từ bỏ lĩnh vực bệnh 
nhiễm khuẩn cho các ngành khác và tập trung vào những tác hại của các chất độc hóa học, lý 
học trong môi trường đối với cơ thể. Như vậy luôn có những sự chồng chéo lẫn nhau, xen kẽ 
lẫn nhau trong công tác nghiên cứu môi trường và sức khỏe con người trong các ngành khoa 
học nói chung và các ngành khoa học về sức khỏe nói riêng, thí dụ như hóa chất bảo vệ thực 
vật tồn lưu trong môi trường đất thì nhà sinh thái nghiên cứu xem nó có thể làm thay đổi cấu 
trúc, chức năng hệ sinh thái đất và sự tác động đến các loài trong hệ sinh thái, nhà khoa học 
môi trường chú trọng việc di chuyển thuốc trong đất và sự thoái hóa thuốc, nhà sức khỏe môi 
trường lại nghiên cứu về số người tiếp xúc với thuốc trừ sâu và nguy cơ tổn hại về sức khỏe 
cộng đồng. Sau cùng thì thầy thuốc thực hành về y học môi trường tìm hiểu xem các cá nhân 
hoặc cộng đồng dã tiếp xúc ra sao, làm thế nào để nhận biết, diễn biến lâm sàng do ngộ độc 
thuốc trừ sâu. cách chữa trị, dự phòng... 

1.4. Thành phần môi trường cơ bản 
1.4.1. Các nhân tố vô sinh 

a. Nhân tố nhiệt độ 
Nhìn chung các sinh vật chỉ có thể sống được trong giới hạn khá hẹp về nhiệt độ (0-500C). 

Tác động của nhiệt độ tới cơ thể là sự ảnh hưởng tới các chức năng sống như hô hấp, tuần 
hoàn, tiêu hóa, bài tiết, trao đổi chất, sinh sản... Loài người là sinh vật hằng nhiệt, vì vậy nếu bị 
tác động bởi nhiệt độ thấp đột ngột có thể gây tổn thương cơ thể như phản ứng thần kinh giao 
cảm, tăng quá trình oxy hóa, nếu kéo dài có thể gây suy kiệt năng lượng dự trữ. Nếu tiếp xúc 
với môi trường nóng thì ảnh hưởng tới chức năng sinh lý. 

b. Nhân tố nước 
Nước là thành phần cơ bản của chất sống. Đối với con người thì nước đóng vai trò rất quan 

trọng, vì trong cơ thể có tới 70% - 80% là nước. 
c. Ánh sáng 
Ánh sáng tác động lên sinh vật tuỳ theo cường độ, bước sóng, hướng chiếu và thời gian 

chiếu, ánh sáng mang tính chu kỳ ngày đêm, ánh sáng tác động tới sự quang hợp của cây xanh, 
và cung cấp năng lượng cho sinh vật. Thời gian chiếu sáng cũng ánh hưởng tới sự sinh sản của 
động vật. Đặc biệt ánh sáng ảnh hưởng tới nhịp điệu sinh học của sinh vật nhất là động vật, 
ánh sáng được coi là tín hiệu của hoạt động sống của các sinh vật. 

d. Tiếng ồn 
Sinh vật sống không thể thiếu tiếng động, tiếng nói là đặc trưng của loài người để giao tiếp 

biểu lộ tình cảm... 
e. Các chất khí 
Không khí bình thường có thành phần tương đối hằng định. Nitơ chiếm 78%, O2 chiếm 


